2

	 BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
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BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 31/10/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin không khí lạnh tăng cường
Khoảng chiều tối và đêm 01/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 01/11, ở Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

 2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 01/11, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, đêm gió giảm dần, sóng biển cao 2,0-4,0m; khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m. Ngoài ra, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (19h/30/10-19h/31/10): Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 279mm; Giang Hải (Thừa Thiên Huế) 185mm; Suối Lương (Đà Nẵng) 112mm; Điện Ngọc (Quảng Nam) 81mm.
- Mưa đêm (19h/31/10-07h/01/11): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Ea Bá (Phú Yên) 38mm; Cư A-Mung (Đắk Lắk) 42mm; Phượng Hòa (Khánh Hòa) 37mm.

- Mưa 3 ngày (19h/28/10-19h/31/10): Khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 872mm; Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) 396mm; Đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 383mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 349mm; Ký Thịnh (Hà Tĩnh) 305mm.

II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 01/11 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,42m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,97m. Dự báo đến 07h/02/11, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,30m; mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 0,90m, thấp nhất là 0,55m. 
2. Các sông khu vực Trung Bộ: 

- Mực nước lúc 07h/01/11, trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy là 2,04m dưới BĐ2: 0,16m; hiện đang xuống chậm (đạt đỉnh 4,14m lúc 20h/28/10).

- Mực nước các sông khác biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và theo triều.


3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Mực nước lúc 07h/01/11 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,45m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,43m. Dự báo: Đến ngày 04/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,55m, tại Châu Đốc ở mức 2,55m.
  III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 06h ngày 01/11/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 22/62; Bình Điền: 311/327; Đa krong 1: 50/85; Đa Krong 3: 506/551; La Tó: 25/32; Hương Điền: 353/365.
- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): An Điềm 1: 49/56; Sông Côn bậc 1: 44/35; Sông Côn bậc 2: 49/73; Za Hưng: 111/157.

2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 17h ngày 31/10/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 60% - 91% dung tích thiết kế, trong đó 08 hồ đang vận hành xả tràn: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả = 171 m3/s; Hồ Rào Đá (Quảng Bình) Qxả = 62 m3/s, Hồ Vực Tròn (Quảng Bình) Qxả = 92 m3/s,  Hồ Sông Thai (Quảng Bình) Qxả = 13 m3/s; Hồ Bảo Đài (Quảng Trị) Qxả = 27 m3/s; Hồ Trúc Kinh (Quảng Trị) Qxả = 19 m3/s ; Hồ Hà Thượng (Quảng Trị) Qxả = 8 m3/s;  Hồ Tả Trạch (TT. Huế) Qxả = 172 m3/s.

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 34% - 83% dung tích thiết kế, trong đó 02 hồ đang vận hành xả tràn: Sông Cái (Ninh Thuận) Qxả= 20 m3/s; Long Mỹ Qxả= 7 m3/s (Bình Định).
3. Tình hình đê điều
Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 6, đến nay đã xảy ra 5 sự cố đê điều trên địa bàn 03 tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh (02), Quảng Bình (01), Quảng Trị (02) (tăng 01 sự cố so với báo cáo ngày 30/10/2024).
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, tính đến 07h/01/11, bão số 6 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 08 người chết (Quảng Bình 07, Thừa Thiên Huế 01);             14 người bị thương (Quảng Bình 07, Quảng Trị 01, Thừa Thiên Huế 02, Quảng Nam 04);
- Về nhà: 326 nhà hư hỏng, tốc mái (Quảng Trị 13, TT Huế 235, Quảng Nam 18, Đà Nẵng 60); hiện còn 300 nhà tại tỉnh Quảng Bình còn ngập từ 0,2-0,3m.
- Về nông nghiệp: 1.269 ha hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, hư hại (Quảng Bình 791; Quảng Trị 456; TT Huế 05; Quảng Nam 7; Đà Nẵng 10);
- Về chăn nuôi: 1.506 con gia súc (Quảng Bình 488; Quảng Trị 1.017; Quảng Nam 01) và 104.699 con gia cầm (Quảng Bình 70.537; Quảng Trị 34.092; Quảng Nam 70) bị chết, cuốn trôi;
- Về thủy sản: 1.733ha NTTS bị thiệt hại (Hà Tĩnh 02; Quảng Bình 895; Quảng Trị 837);
- Về giao thông: 145 vị trí đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng (Quảng Bình 50, Quảng Trị 54, Thừa Thiên Huế 36, Quảng Nam 5); sự cố đường sắt Bắc - Nam tại khu gian Sa Lung -Tiên An đã thông tuyến lúc 17h ngày 29/10;
- Về thủy lợi: 28,5km kè, kênh mương bị hư hỏng (Quảng Bình: 19,6km, Quảng Trị 8,9km);
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương
- Sáng ngày 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6.

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Phú Yên và các Bộ ngành ứng phó với bão số 6.
- Ngày 31/10/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 8820/BNN-ĐĐ gửi Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới.
- Ngày 28-29/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã cử đoàn công tác đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị để kiểm tra, phối hợp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ.

- Ngày 29/10/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã ban hành văn bản số 1148/ĐĐ-QLĐĐ về việc xử lý sự cố lún, sụt mái kè đê biển tả Nghèn, huyện Lộc Hà và đê biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ sau bão theo Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8820/BNN-ĐĐ ngày 31/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình người dân đã trở về nhà.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ sau bão theo Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 8820/BNN-ĐĐ ngày 31/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển noogn thôn và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 ngày 27/10/2024.
2. Các tỉnh, thành phố tổ chức khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống.

3. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh để chủ động ứng phó.
4. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	CỤC TRƯỞNG
Phạm Đức Luận



Trưởng ca trực:  		Nguyễn Huỳnh Quang


Trực ban 1:	   		Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 2:	   		Lê Hồng Phát


		











